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CÁC TÍNH CHẤT CỦA VỮA XÂY DỰNG SỬ DỤNG BÃ CÀ PHÊ 

THAY THẾ MỘT PHẦN CÁT SÔNG TỰ NHIÊN 

Lê Thị Thanh Tâm1, Mai Thị Hồng1, Lê Sỹ Chính2, Nguyễn Văn Lâm3  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này sử dụng bã cà phê đã qua sử dụng để thay thế một phần cát sông tự 

nhiên trong sản xuất vữa xây dựng. Các mẫu vữa được thiết kế với độ linh động trong 

khoảng 155÷185 mm, sử dụng xi măng và bột vôi sống làm chất kết dính. Bã cà phê được 

bổ sung các hàm lượng lần lượt là 0%, 5%, 10%, 15% và 20% so với khối lượng chất kết 

dính. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi tăng hàm lượng bã cà phê đã qua sử dụng trong 

thành phần cấp phối, khối lượng thể tích, cường độ chịu uốn, cường độ chịu nén, vận tốc 

truyền xung siêu âm và độ truyền nhiệt của các mẫu vữa giảm. Tuy nhiên, các mẫu vữa có 

chứa bã cà phê vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, với cường độ chịu nén lớn hơn 15 MPa và 

giá trị vận tốc truyền xung siêu âm lớn hơn 3000 m/s. Nghiên cứu này cho thấy, có thể 

dùng bã cà phê với hàm lượng tới 20% trong thành phần cấp phối để thay thế một phần 

cát sông tự nhiên trong sản xuất vữa xây dựng.  

Từ khóa: Bã cà phê, cát tự nhiên, vữa xây dựng, cường độ chịu nén.  
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, với mức tiêu thụ ước đạt 2 tỷ ly cà phê mỗi ngày trên toàn cầu [1], một 

lượng rất lớn bã cà phê được thải ra hàng ngày, hầu hết chúng được đưa ra các bãi thải và 

được chôn dưới đất. Quá trình phân hóa bã cà phê thải ra khí mê tan có khả năng gây hiệu 

ứng nhà kính gấp 21 lần khí cacbonic [2]. Ngoài ra, quá trình phân hủy bã cà phê còn thải ra 

một số loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác như carbon dioxit, nito oxit và amoniac [3, 4]. 

Do vậy, các giải pháp tái chế loại chất thải này thay vì chôn lấp đang được nhiều nhà khoa 

học quan tâm và phát triển.  

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu sử dụng bã cà phê trong lĩnh vực xây dựng. Bã 

cà phê có thể trộn với một số chất kết dính và các vật liệu phế thải khác để làm vật liệu xây 

dựng nền đường [5]. Do hàm lượng hữu cơ và hàm lượng nước lớn, khả năng nén cao, 

khối lượng thể tích khô và khả năng chịu cắt nhỏ, chất thải hữu cơ này không thể chịu tải 

trọng giao thông cao nếu không kết hợp với chất kết dính thích hợp. Nghiên cứu cho thấy 

bã cà phê đã qua sử dụng có thể làm vật liệu đắp không chịu lực trong xây dựng nền 

đường, quá trình kiểm tra cho thấy hàm lượng các chất gây ô nhiễm đều nằm trong giới 

hạn cho phép. Tuy nhiên, trước khi được sử dụng làm vật liệu xây dựng, bã cà phê đã qua 

sử dụng phải được ổn định bằng chất kết dính hóa học để ngăn chặn quá trình phân hủy 
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sinh học và cải thiện các đặc tính kỹ thuật. Bã cà phê đã qua sử dụng cũng được đưa vào 

sản xuất gạch đất sét nung, kết quả cho thấy bã cà phê làm tăng khả năng hấp thụ nước, 

giảm độ dẫn nhiệt và cường độ nén của gạch [6]. Với tỉ lệ 2% bã cà phê đã qua sử dụng so 

với trọng lượng đất sét trong thành phần gạch tạo ra độ xốp dạng ô hở trong gạch, làm 

giảm tính chất cơ học và cách nhiệt, tuy nhiên với hàm lượng từ 3-5% làm cho gạch có mật 

độ thấp hơn và độ xốp cao hơn, mang lại khả năng cách điện cao hơn và độ bền cơ học 

thích hợp. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng, hàm lượng bã cà phê tối ưu được xác định 

là 3%, khi đó cường độ chịu nén của mẫu gạch cao hơn so với cường độ chịu nén của mẫu 

gạch đất sét đối chứng [7]. Trong nghiên cứu của Roychand và các cộng sự [8], bã cà phê 

đã qua sử dụng được xử lý bằng phương pháp nhiệt phân ở 350oC và 500oC, sau đó được 

dùng để thay thế một phần cát mịn trong bê tông ở các tỷ lệ 5%, 10%, 15% và 20% theo 

thể tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bã cà phê chưa qua xử lý làm giảm đáng kể cường 

độ nén của bê tông do các hợp chất hữu cơ cản trở quá trình thủy hóa xi măng, trong khi 

sản phẩm đã qua xử lý nhiệt phân giúp tăng cường độ nén của bê tông lên đến 30% so với 

bê tông thông thường, đặc biệt ở tỷ lệ thay thế 15% thể tích cát. Sử dụng 5% bã cà phê đã 

qua sử dụng để thay thế một phần cát tự nhiên trong thành phần cấp phối của vữa vôi rắn 

trong nước và vữa gốc geopolymer giúp vữa có hiệu quả cách nhiệt tăng đáng kể đồng thời 

vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản, theo nghiên cứu của La Scalia và các cộng sự 

[9]. Nghiên cứu của Na và các cộng sự [10] lại sử dụng than hoạt tính sản xuất từ bã cà phê 

thải trộn vào vữa xi măng thông thường, kết quả cho thấy ở mức 1,5% than hoạt tính so 

với khối lượng xi măng cho mẫu vữa có cường độ nén cao nhất. Ngoài ra, trên thế giới bã 

cà phê còn được đưa vào thạch cao composite (thạch cao tổng hợp) để làm giảm độ dẫn 

nhiệt và độ khuếch tán nhiệt [11], ứng dụng làm vật liệu hấp thụ âm thanh (tấm tiêu âm) 

[12], sử dụng làm cốt liệu gốm đất sét nhẹ [13]. Tại Việt Nam, các nghiên cứu sử dụng bã 

cà phê đã qua sử dụng hầu hết đều thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và đời sống, có rất ít 

các nghiên cứu sử dụng bã cà phê trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.  

Như đã đề cập trên, mỗi ngày có một lượng lớn bã cà phê được thải ra, ảnh hưởng 

tiêu cực đến môi trường, trong khi đó nguồn cát tự nhiên đang ngày càng khan hiếm. Theo 

ước tính, hàng năm trên toàn thế giới tiêu thụ khoảng 51,7 tỷ tấn cốt liệu dùng trong xây 

dựng, và mỗi năm nhu cầu tiêu thụ lại tăng thêm khoảng 5,2% [14]. Tại Việt Nam, theo 

báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay nhu cầu sử dụng cát đã vượt quá khả năng cung ứng 

[15]. Để tái sử dụng bã, đồng thời cũng như tìm kiếm loại vật liệu mới có thể làm cốt liệu 

nhỏ trong sản xuất vật liệu xây dựng, nghiên cứu này sử dụng bã cà phê đã qua sử dụng để 

thay thế một phần cát sông tự nhiên trong sản xuất vữa xây dựng. Các tính chất cơ lý của 

vữa xây dựng chứa bã cà phê như khối lượng thể tích, cường độ chịu uốn, cường độ chịu 

nén, vận tốc truyền xung siêu âm và độ truyền nhiệt được xem xét trong nghiên cứu này.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

2.1. Vật liệu 

Thành phần cấu tạo nên vữa bao gồm chất kết dính, cốt liệu nhỏ, nước và phụ gia siêu 

dẻo. Nghiên cứu này sử dụng xi măng và bột vôi sống làm chất kết dính, trong khi cốt liệu 

nhỏ bao gồm cát sông tự nhiên và bã cà phê đã qua sử dụng. Xi măng sử dụng trong nghiên 

cứu là loại Nghi Sơn PCB40 có khối lượng riêng là 3,15 T/m3, bột vôi sống được mua trên 
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thị trường có khối lượng riêng là 2,21 T/m3. Cát được mua từ các mỏ cát trên sông Mã, có 

khối lượng riêng là 2,62 T/m3, được sàng qua rây sàng để lấy các hạt có kích cỡ từ 0,15 mm 

đến 1,25 mm, đáp ứng theo TCVN 4314-2022 [16] cho vữa hoàn thiện. Bã cà phê đã qua sử 

dụng, có khối lượng riêng 0,9 T/m3, được thu gom tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố 

Thanh Hóa, mang về rửa sạch để loại bỏ các tạp chất ban đầu rồi ngâm trong dung dịch 

NaOH 2% trong 2h, sau đó tiếp tục đun sôi cùng dung dịch NaOH 2% ở nhiệt độ 90-100oC 

trong 2h với mục đích loại bỏ lượng đường, sữa và các tạp chất khác còn lại trong bã cà phê 

làm ảnh hưởng đến chất lượng của vữa (Hình 1a). Sau khi để nguội, hỗn hợp bã cà phê được 

đổ qua sàng mắt lưới 0,15 mm cho ráo nước rồi sử dụng để trộn luôn. Như vậy bã cà phê 

được sử dụng trong nghiên cứu này ở trạng thái bão hòa nước. Nguyên nhân là bã cà phê có 

độ rỗng lớn, độ hút nước cao [6,7,11-13], nếu sử dụng ở điều kiện khô sẽ phải bổ sung lượng 

lớn nước để bù lại lượng nước bị hấp thụ làm thay đổi tỷ lệ nước/chất kết dính. Các loại vật 

liệu được chuẩn bị sẵn trước khi trộn như Hình 1b. Phụ gia siêu dẻo là loại Sikamen NN có 

tác dụng giảm nước, có khối lượng riêng là 1,15 T/m3. Nước máy được dùng để trộn mẫu, 

trộn cùng phụ gia siêu dẻo trước khi cho vào máy trộn.  

2.2. Thiết kế thành phần cấp phối của vữa 

Thành phần cấp phối của các mẫu vữa được trình bày trong Bảng 1. Các mẫu vữa 

trong nghiên cứu được thiết kế với tỷ lệ nước/chất kết dính bằng 0,4. Mẫu đối chứng CP00 

được thiết kế với thành phần gồm: xi măng, cát, nước và phụ gia siêu dẻo. Hàm lượng phụ 

gia siêu dẻo được xác định dựa trên thực nghiệm để độ chảy xòe của mẫu đạt trong khoảng 

155÷185 mm, đáp ứng theo TCVN 4314-2022 [16]. Các mẫu còn lại chứa bã cà phê có sử 

dụng thêm vôi bột sống trong thành phần chất kết dính với hàm lượng là 1% (theo khối 

lượng) tổng hàm lượng chất kết dính. Lý do cần phải sử dụng vôi bột là để tăng nhanh khả 

năng ninh kết của vữa. Bột vôi sống đóng vai trò như một chất kích hoạt hiệu quả giúp 

tăng tốc các phản ứng thủy hóa ban đầu và nâng cao cường độ bằng cách thúc đẩy sự hình 

thành các gel C-S-H bổ sung [17,18]. Quá trình thí nghiệm cho thấy, các mẫu sử dụng bã 

cà phê có thời gian đóng rắn lâu, cường độ ban đầu rất thấp, thêm 1% vôi bột có khả năng 

cải thiện được nhược điểm này. Tiếp theo, sử dụng bã cà phê bằng 5%, 10%, 15% và 20% 

so với tổng hàm lượng chất kết dính (xi măng và vôi) theo khối lượng để thay thế cát được 

các mẫu CP05, CP10, CP15 và CP20. Hàm lượng phụ gia siêu dẻo trong các mẫu chứa bã 

cà phê cũng được điều chỉnh để các mẫu có chung độ linh động từ 155 mm đến 185 mm, 

đáp ứng theo TCVN 4314-2022 [16]. Sau đó, quy hàm lượng của các vật liệu đầu vào về 

cho 1 m3 vữa được thành phần cấp phối trình bày như trong Bảng 1. 

  

(a) Xử lý bã cà phê (b) Chuẩn bị vật liệu 

Hình 1. (a) Xử lý bã cà phê và (b) Chuẩn bị vật liệu 
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Bảng 1. Thành phần cấp phối của vữa 

TT 
Tên 

mẫu 
N/CKD 

Thành phần cấp phối (kg/m3) 

Xi măng Vôi Cát Bã cà phê Nước Phụ gia siêu dẻo 

1 CP00 

0,4 

671,4 0,0 1432,7 0,0 268,5 6,7 

2 CP05 648,2 6,5 1276,7 32,7 261,9 6,5 

3 CP10 633,1 6,4 1215,0 63,9 255,8 6,4 

4 CP15 618,6 6,2 1156,0 93,7 250,0 6,2 

5 CP20 604,9 6,1 1099,7 122,2 244,4 6,1 

2.3. Chuẩn bị mẫu và phương pháp thí nghiệm 

Các hỗn hợp vữa được chuẩn bị theo thành phần như Bảng 1, được tính toán khối 

lượng phù hợp cho 01 mẻ trộn. Ban đầu cho các vật liệu khô vào trộn đều trước, sau đó 

cho hỗn hợp nước và phụ gia siêu dẻo vào trộn đến khi đạt độ đồng nhất và đạt độ linh 

động như yêu cầu trên. Các tính chất của vữa được nghiên cứu bao gồm khối lượng đơn vị 

thể tích, cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn được xác định theo TCVN 3121-2022 [19], 

vận tốc truyền xung siêu âm được xác định theo ASTM C597 [20], và độ truyền nhiệt 

được xác định bằng thiết bị chuyên dụng ISOMET 2114. Hình 2a thể hiện thí nghiệm kiểm 

tra độ chảy xòe của hỗn hợp vữa tươi. Khi độ chảy xòe của các hỗn hợp vữa đạt yêu cầu, 

tiến hành xác định khối lượng thể tích vữa tươi và rót hỗn hợp vữa vào các khuôn hình trụ 

kích thước 40×40×160 mm để đúc các mẫu thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn và chịu 

nén của vữa theo TCVN 3121-2022 [19] (Hình 2b). Khối lượng thể tích vữa khô được xác 

định tại 28 ngày tuổi. Cường độ chịu uốn và độ truyền nhiệt được xác định tại 28 và 56 

ngày tuổi, trong khi cường độ chịu nén và vận tốc truyền xung siêu âm được xác định tại 3, 

7, 14, 28 và 56 ngày tuổi. Giá trị trình bày trong bài báo là giá trị trung bình của 3 mẫu thử. 

  

(a) Kiểm tra độ chảy xòe (b) Đúc mẫu thí nghiệm 

Hình 2. (a) Kiểm tra độ chảy xòe và (b) Đúc mẫu thí nghiệm 

3. KẾT QUẢ NGHIEN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khối lượng thể tích vữa tươi và vữa khô 

Khối lượng thể tích vữa tươi và vữa khô được thể hiện trên Hình 3. Khối lượng thể tích 

vữa tươi được xác định tại thời điểm mới trộn xong hỗn hợp vữa, trong khi khối lượng thể 

tích vữa khô của các mẫu được xác định ở 28 ngày tuổi. Các mẫu chứa 0%, 5%, 10%, 15% và 
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20% bã cà phê đã qua sử dụng có khối lượng thể tích vữa tươi lần lượt là 2099 kg/m3, 2071 

kg/m3, 2054 kg/m3, 2006 kg/m3 và 1953 kg/m3. Tương tự, khối lượng thể tích vữa khô của các 

mẫu này lần lượt là 2073 kg/m3, 1955 kg/m3, 1922 kg/m3, 1848 kg/m3 và 1825 kg/m3. Nhìn 

chung, khối lượng thể tích vữa khô giảm so với khối lượng thể tích vữa tươi, điều này là do 

lượng nước thừa không phản ứng hết trong quá trình thủy hóa bay hơi, làm giảm khối lượng 

của vữa. Mặt khác, khi tăng hàm lượng bã cà phê thay thế cát, khối lượng thể tích vữa tươi và 

vữa khô đều giảm. Điều này là do khối lượng riêng của bã cà phê đã qua sử dụng (0,9 T/m3) 

nhỏ hơn so với khối lượng riêng của cát (2,62 T/m3). Hơn nữa, bã cà phê được sử dụng để 

trộn cấp phối ở trạng thái bão hòa nước, khi hàm lượng bã cà phê trong cấp phối càng lớn thì 

lượng nước trong cấp phối càng nhiều, khi sấy khô lượng nước này bay hơi làm giảm khối 

lượng của vữa. Khi sử dụng 5%, 10%, 15% và 20% bã cà phê đã qua sử dụng, khối lượng vữa 

khô giảm lần lượt là 5,7%, 7,3%, 10,9% và 12% so với mẫu đối chứng. Khối lượng vữa giảm 

góp phần giảm tải tĩnh tải tác dụng lên công trình, đây là một ưu điểm của việc sử dụng bã cà 

phê đã qua sử dụng thay thế cát trong thành phần cấp phối của vữa. 

 

Hình 3. Khối lượng thể tích vữa tươi và vữa khô 

3.2. Cường độ chịu uốn 

Cường độ chịu uốn tại 28 và 56 ngày tuổi của các mẫu vữa được thể hiện trên Hình 

4. Các mẫu vữa có cường độ chịu uốn phát triển theo thời gian, tuy nhiên khi tăng hàm 

lượng bã cà phê đã qua sử dụng trong thành phần cấp phối, cường độ chịu uốn của các 

mẫu vữa giảm. Ở 28 ngày tuổi, cường độ chịu uốn của các mẫu CP00, CP05, CP10, CP15 

và CP20 tương ứng với hàm lượng bã cà phê đã qua sử dụng là 0%, 5%, 10%, 15% và 

20% lần lượt là: 4,7; 4,5; 4,2; 2,8 và 2,2 MPa. Mức giảm cường độ chịu uốn so với mẫu 

đối chứng CP00 ở 28 ngày tuổi lần lượt là: 3,6%, 10%, 40% và 53,4%. Tại 56 ngày tuổi, 

cường độ chịu uốn của mẫu đối chứng là 6,3 MPa, trong khi các mẫu khác có cường độ 

chịu uốn là 6,1 MPa, 5,9 MPa, 4,2 MPa và 3,6 MPa tương ứng với hàm lượng bã cà phê là 

5%, 10%, 15% và 20%. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm cường độ chịu uốn là do bã cà 

phê có cấu trúc hạt rỗng nên làm gia tăng thể tích rỗng, làm cho các thành phần vật liệu 

bên trong mẫu kém liên kết bền vững với nhau. Thêm vào đó, có thể còn tồn tại một lượng 

tạp chất (đường, sữa, …) trong bã cà phê, các tạp chất này làm chậm phản ứng thủy hóa 

của xi măng, dẫn đến cường độ chịu uốn của các mẫu vữa chứa bã cà phê giảm.  
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Hình 4. Cường độ chịu uốn của các mẫu vữa 

3.4. Cường độ chịu nén 

Cường độ chịu nén của các mẫu vữa chứa bã cà phê đã qua sử dụng và mẫu đối chứng 

được thể hiện trên Hình 5. Kết quả nghiên cứu cho thấy cường độ chịu nén của các mẫu vữa 

phát triển tăng dần theo thời gian. Mẫu đối chứng CP00 có cường độ chịu nén tăng từ 40 

MPa  ở 3 ngày tuổi lên 62 MPa ở 56 ngày tuổi. Tương tự, mẫu CP05 có cường độ chịu nén 

tăng từ 24,2 MPa lên 48,6 MPa, mẫu CP10 có cường độ chịu nén tăng từ 18,8 MPa lên 42,7 

MPa ở 56 ngày tuổi, mẫu CP15 có cường độ chịu nén tăng từ 0,7 MPa lên 26 MPa, và mẫu 

CP20 có cường độ chịu nén cũng tăng từ 0,6 MPa lên 23 MPa. Cường độ chịu nén của các 

mẫu vữa giảm khi tăng hàm lượng bã cà phê đã qua sử dụng trong thành phần cấp phối và 

cường độ chịu nén giảm đi đáng kể khi hàm lượng bã cà phê sử dụng là 15% và 20%. Sự 

giảm cường độ chịu nén này là do bã cà phê có kết cấu xốp rỗng, độ hút nước cao, vì vậy khi 

tăng hàm lượng bã cà phê trong thành phần cấp phối thì độ đặc chắc của mẫu giảm đáng kể, 

làm giảm cường độ chịu nén của các mẫu vữa. Tuy nhiên, cường độ của tất cả các mẫu vữa 

trong nghiên cứu này ở 28 ngày tuổi vẫn đạt trên 15 MPa, đạt mác vữa M15 theo yêu cầu kỹ 

thuật của vữa xây dựng được quy định trong TCVN 4314-2022 [16]. Mặt khác, hiện tượng 

các mẫu vữa sử dụng hàm lượng bã cà phê cao (CP15 và CP20) có cường độ chịu nén tại các 

ngày tuổi ban đầu thấp được quan sát thấy trên Hình 5. Có thể, độ rỗng lớn của các hạt cà 

phê và lượng tạp chất chưa được tẩy rửa hết ngăn cản các phản ứng thủy hóa của các chất kết 

dính. Đây cũng chính là lý do vôi bột được thêm vào để tăng độ ninh kết của vữa. 
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Hình 5. Cường độ chịu nén của các mẫu vữa 
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3.4. Vận tốc truyền xung siêu âm 

 Hình 6 thể hiện kết quả xác định giá trị vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu 

vữa tại 3, 7, 14, 28 và 56 ngày tuổi. Tương tự như cường độ chịu uốn và cường độ chịu 

nén, giá trị vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu vữa tăng theo thời gian nhưng giảm 

khi tăng hàm lượng bã cà phê đã qua sử dụng trong thành phần cấp phối. Giá trị vận tốc 

truyền xung siêu âm tăng theo thời gian là do các phản ứng thủy hóa tiếp tục diễn ra theo 

thời gian, làm tăng độ đặc chắc của mẫu vữa. Mặt khác, độ xốp rỗng của bã cà phê là 

nguyên nhân dẫn đến sự giảm giá trị vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu vữa có sử 

dụng bã cà phê trong thành phần cấp phối. Tại 56 ngày tuổi, giá trị vận tốc truyền xung 

siêu âm của mẫu đối chứng là 4545 m/s, trong khi các mẫu sử dụng 5%, 10%, 15% và 20% 

bã cà phê có giá trị vận tốc truyền xung siêu âm tương ứng là 4420 m/s, 3990 m/s, 3604 

m/s và 3279 m/s. Theo phân loại chất lượng vữa của Pacheco-Torgal và các cộng sự [21], 

các mẫu vữa sử dụng bã cà phê trong nghiên cứu này có giá trị vận tốc truyền xung siêu 

âm trong khoảng 3000 ÷ 4500 m/s được xếp vào loại có chất lượng đảm bảo theo yêu cầu 

kỹ thuật. Có nghĩa là, nếu dựa vào cường độ chịu nén và giá trị vận tốc truyền xung siêu 

âm như đã trình bày ở trên, có thể sử dụng bã cà phê đã qua sử dụng với hàm lượng lên tới 

20% trong sản xuất vữa xây dựng.  
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Hình 6. Vận tốc truyền xung siêu âm của các mẫu vữa 

3.5. Độ truyền nhiệt 

Độ truyền nhiệt của các mẫu vữa tại 28 và 56 ngày tuổi được thể hiện trên Hình 7. Ở 

28 ngày tuổi, mẫu đối chứng CP00 có độ truyền nhiệt lớn nhất, đạt 1,513 W/m.K, trong 

khi mẫu vữa chứa 20% bã cà phê có độ truyền nhiệt nhỏ nhất là 0,957 W/m.K. Đến 56 

ngày tuổi, độ truyền nhiệt của các mẫu vữa đều có xu hướng tăng nhẹ so với độ truyền 

nhiệt của các mẫu ở 28 ngày tuổi, đạt giá trị tương ứng là 1,674; 1,525; 1,404; 1,19 và 1,16 

W/m.k tương ứng với các mẫu chứa 0%, 5%, 10%, 15% và 20% bã cà phê đã qua sử dụng. 
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Ở cùng ngày tuổi, giá trị độ truyền nhiệt giảm dần khi tăng hàm lượng bã cà phê trong 

thành phần cấp phối. Hiện tượng này là do bã cà phê có độ rỗng lớn như đã được trình bày 

ở trên, các liên kết trong các mẫu vữa chứa bã cà phê yếu và có độ xốp, vì vậy khi hàm 

lượng bã cà phê đã qua sử dụng trong mẫu vữa càng lớn thì độ truyền nhiệt của mẫu càng 

giảm, có nghĩa là khả năng cách nhiệt của các mẫu vữa tăng.  

C
ư

ờ
n

g
 đ

ộ
 c

h
ịu

 n
én

 (
M

p
a)

 

 

 Ngày tuổi (ngày) 

Hình 7. Độ truyền nhiệt của các mẫu vữa 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Nghiên cứu này sử dụng bã cà phê đã qua sử dụng để thay thế cát sông tự nhiên 

trong sản xuất vữa xây dựng với hàm lượng là 5%, 10%, 15% và 20% trong thành phần 

cấp phối. Ảnh hưởng của hàm lượng bã cà phê lên một số tính chất cơ lý của vữa như khối 

lượng thể tích, cường độ chịu uốn, cường độ chịu nén, vận tốc truyền xung siêu âm và độ 

truyền nhiệt được nghiên cứu. Một số kết luận chính được rút ra như sau: 

Sử dụng bã cà phê giúp giảm khối lượng thể tích của vữa, từ đó giảm tĩnh tải tác 

dụng lên công trình; 

Sử dụng bã cà phê giúp tăng khả năng cách nhiệt của vữa; 

Khi tăng hàm lượng bã cà phê, cường độ chịu uốn, cường độ chịu nén và vận tốc 

truyền xung siêu âm của các mẫu vữa giảm. Tuy nhiên, các mẫu vữa trong nghiên cứu này 

đều có cường độ chịu nén lớn hơn 15 MPa, thỏa mãn theo yêu cầu kỹ thuật được quy định 

theo TCVN 4314-2022 [16] và giá trị vận tốc truyền xung siêu âm lớn hơn 3000 m/s, được 

phân loại là vữa có chất lượng đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. 

4.2. Kiến nghị 

Do bã cà phê có độ rỗng lớn, khi sử dụng để thay thế một phần cát sông tự nhiên 

trong thành phần cấp phối vữa xây dựng sẽ làm giảm chất lượng của vữa. Mặc dù cường 

độ chịu nén của các mẫu vữa vẫn đảm bảo theo TCVN, tuy nhiên cần thận trọng khi sử 

dụng cho các công trình xây dựng ở vùng xâm thực, vì khả năng chịu ăn mòn hóa học của 

vữa xây dựng chứa bã cà phê chưa được nghiên cứu trong bài báo này. 
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PROPERTIES OF MORTARS USING SPENT COFFEE GROUNDS 

TO REPLACE A PART OF NATURAL RIVER SAND 

Le Thi Thanh Tam 

ABSTRACT 

This study investigates the use of spent coffee grounds to replace a part of natural 

river sand in producing mortars. All mortar mixtures were designed with spread diameters 

from 155 mm to 185 mm, using cement and lime powder as binder materials, and using 

spent coffee grounds with sand replacement levels of 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% in 

comparison with binder materials. Test results indicated that unit weight, flexural strength, 

compressive strength, ultrasonic pulse velocity, and thermal conductivity of mortars 

decreased with increasing amount of spent coffee grounds. However, all spent coffee 

grounds mortars had a satisfactory quality with compressive strength of above 15 MPa, 

and ultrasonic pulse velocity of higher than 3000 m/s. This study also indicated that it is 

possible to use spent coffee grounds to replace natural sand with 20% in comparison with 

binder materials in producing mortars. 
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